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Cơ quan, đơn vị... 
PHỤ LỤC 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 06/8/2019 của Bộ Tài chính) 
TỔNG HỢP DỰ TOÁN (TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN) KINH PHÍ HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DNNVV NĂM …​
(Đào tạo nghề cho lao động trong DNNVV) 

Số 
TT 

Cơ sở đào tạo nghề 
nghiệp/Chuyên ngành 

/Khóa đào tạo 

Số học 
viên của 
DNNVV 

Chi phí đào tạo/01 học viên 

NSNN 
hỗ trợ 

các học 
viên 

Ghi 
chú Chi phí 

đào tạo 

Trong đó: 

NSNN 
hỗ trợ 

học viên 
của 

DNNVV 

Học 
viên, 

DNNVV 
đóng 
góp 

Từ nguồn 
tài trợ, 

huy động 

a b c d = e + 
f + g e f g h = c x 

e i 

1 Cơ sở đào tạo nghề nghiệp... 
(= 1.1+1.2+...) 

       

1.1 Chuyên ngành đào tạo...        

- Khóa đào tạo từ ngày...đến 
ngày ... (*1) 

       

… …        

2 Cơ sở đào tạo nghề nghiệp... 
(= 2.1+2.2+...) 

       

2.1 Chuyên ngành đào tạo...        

- Khóa đào tạo từ ngày... đến 
ngày ... (*1) 

       

… …        

3 Cơ sở đào tạo nghề nghiệp... 
(= 3.1+3.2+...) 

       

3.1 Chuyên ngành đào tạo...        
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- Khóa đào tạo từ ngày...đến 
ngày ... (* 1) 

       

… …        

 Tổng cộng (1+2+3+4)        

 

​
NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO​

(Ký, họ tên) 

…, ngày .... tháng ....năm ....​
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu cơ quan) 

Ghi chú: (* 1) Trường hợp dự toán: ghi thời gian dự kiến tổ chức khóa đào tạo; Trường hợp 
quyết toán: ghi cụ thể thời gian đã tổ chức khóa đào tạo 

 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 49/2019/TT-BTC 
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